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PHỤ LỤC II 
[bookmark: _GoBack]CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
(Kèm theo Thông báo số          /BVTD-HCQT ngày       tháng       năm 2026 của Bệnh viện Từ Dũ)
1. Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ cao
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: G7 hoặc EU

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ cao kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu gồm:

	1
	Máy chính: 01 cái

	2
	Các phụ kiện đi kèm tối thiểu gồm:

	
	Giá đẩy đồ đồng bộ chính hãng: 02 cái

	
	Xe đẩy đồ đồng bộ chính hãng: 04 xe

	
	Giỏ hấp đi kèm đồng bộ chính hãng: 12 cái

	Tính năng ưu việt
	Chương trình kiểm tra Bowie-Dick test: 01 chương trình

	
	Hệ thống lọc làm mềm nước và bồn chứa (phù hợp với công suất máy chính): 01 bộ

	
	Máy ủ chỉ thị màu: 01 cái

	
	Máy nén khí: 01 cái

	
	Bộ phụ kiện vật tư tiêu hao dành cho thay thế định kỳ trong thời gian bảo hành, chính hãng: 01 bộ, tối thiểu gồm:

	
	- Gioăng cửa: 02 cái

	
	- Bộ bảo trì bẫy hơi nước/Bộ bảo trì định kỳ: 03 bộ

	
	- Lọc khí: 01 bộ

	
	Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Tính năng kỹ thuật

	
	Là thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước và sấy khô bằng chân không.

	
	Công suất ≥ 12 STU hoặc thể tích ≥ 900 lít

	
	Máy có 02 cửa, mở cửa theo chiều dọc

	
	Khung máy và khung đế máy được chế tạo bằng thép không gỉ

	
	Mặt máy phía trước đồng thời là cửa kỹ thuật làm bằng thép không gỉ loại 304 hoặc tương đương

	
	Toàn bộ đường ống dẫn, van tiếp xúc với hơi trong quá trình hoạt động được làm bằng thép không gỉ

	
	Đường ống được bọc cách nhiệt

	
	Các van hơi điều khiển bằng khí nén

	
	Bề rộng của thiết bị ≤ 1000 mm

	2
	Buồng máy tiệt trùng

	
	Cấu trúc vật liệu thép không gỉ 316 L hoặc tương đương, độ dầy vật liệu: ≥ 5 mm

	
	Bề mặt khoang được đánh bóng

	
	Có ray theo giỏ/giá kệ

	
	Gioăng cửa làm bằng Silicon

	
	Có cảm biến đo áp suất buồng ngoài

	3
	Cửa buồng

	
	Cửa buồng là loại cửa trượt dọc tự động

	
	Cấu trúc cửa bằng vật liệu thép không gỉ 316L hoặc tương đương

	4
	Hệ thống bơm chân không

	
	Tích hợp hệ thống chân không với bộ trao đổi nhiệt và bồn tuần hoàn nước

	
	Toàn bộ thiết bị được tích hợp theo máy

	
	Sấy khô chân không

	5
	Bộ sinh hơi

	
	Bộ sinh hơi bằng điện

	
	Công suất bộ sinh hơi: ≥ 45 kW

	
	Bộ sinh hơi được bọc cách nhiệt bằng bông khoáng hoặc sợi thủy tinh hoặc tương đương

	
	Tích hợp bể chứa nước bên trong máy, tự động cấp nước từ bể chứa thông qua các van và bơm cấp

	
	Nồi hơi có chế độ xả đáy tự động bằng điện tử

	
	Áp suất vận hành tối đa của nồi hơi ≥ 3 bar

	6
	Bộ phận điều khiển

	
	Thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cho thiết bị điện như: EN 61010-1 và EN 61010-2-040 hoặc tương đương

	
	Sử dụng bộ điều khiển: PLC hoặc vi xử lý

	
	Có máy in nhiệt được tích hợp trên cửa lấy đồ ra

	
	Màn hình điều khiển cảm ứng màu ≥ 10 inch ở phía trước và ≥ 7 inch ở cửa lấy đồ ra

	
	Màn hình thiết bị có thể hiển thị các thông tin như:

	
	+ Hiển thị nhiệt độ, áp lực khoang tiệt trùng

	
	+ Hiển thị thời gian còn lại

	
	+ Hiển thị áp lực vỏ

	
	Thiết bị có thể hiển thị trạng thái hiện thời của thiết bị như:

	
	+ Chờ, sẵn sàng, kết thúc chương trình thông qua đèn báo thể hiện trạng thái

	
	+ Các bước của chu trình hiện tại

	
	+ Hiển thị biểu đồ chu trình hoạt động, các thông số cài đặt máy (nhiệt độ và áp suất) hoặc hiển thị các thông tin liên quan đến chương trình cài đặt sẵn trên máy

	7
	Phần mềm điều khiển

	
	Chương trình trên máy tiệt trùng/Các thông số nhiệt độ và áp suất của chu trình được đo theo tiêu chuẩn EN 285 hoặc tương đương

	
	Phần mềm điều khiển đáp ứng theo tiêu chuẩn EN 62304 hoặc tương đương

	
	Có ≥ 20 chương trình có thể tùy chỉnh

	
	Nếu trong thời gian dài không hoạt động, chế độ tiết kiệm năng lượng sẽ được kích hoạt

	
	Nhiệt độ hiển thị theo độ C

	8
	Các thiết bị đo đạc, giám sát và chức năng an toàn

	
	Các thông số nhiệt độ và áp suất của chu trình được đo và kiểm soát theo tiêu chuẩn EN 285 thông qua: ≥ 01 cảm biến nhiệt độ và ≥ 01 cảm biến áp suất tuyệt đối hoạt động độc lập

	
	Hệ thống giám sát hoạt động độc lập ghi lại, đánh giá và thông báo độ sai lệch với cài đặt trong quá trình vận hành

	
	Có giao thức kết nối, tối thiểu có Ethernet hoặc USB hoặc tương đương

	
	Nếu có lỗi trong chu kỳ hấp, máy sẽ dừng chu trình và chuyển sang trạng thái an toàn hoặc báo lỗi

	
	Không cho phép mở cửa trong quá trình hoạt động, có cơ cấu tránh kẹt

	
	Không cho mở cửa buồng hấp cho tới khi áp suất bên trong buồng tiệt trùng cân bằng với áp suất bên ngoài.

	
	Có công tắc ngắt khẩn cấp để dừng ngay chu trình hấp

	9
	Tiệt khuẩn và các chương trình hoạt động

	
	Thời gian hoàn thành một chu trình ≤ 55 phút, không bao gồm chương trình hấp nhanh

	
	Có thể cài đặt nhiệt độ tiệt trùng từ ≤121 độ C đến ≥134 độ C

	
	Chương trình cài đặt sẵn: ≥6 chương trình

	
	+ Chương trình cho các dụng cụ rỗng, đơn giản. Nhiệt độ tiệt trùng 134°C

	
	+ Chương trình cho các dụng cụ đóng gói và giá đỡ nặng. Nhiệt độ tiệt trùng 134°C

	
	+ Chương trình cho các vật liệu đóng gói, dụng cụ có khả năng chịu nhiệt thấp hơn. Nhiệt độ tiệt trùng 121 °C

	
	+ Chương trình kiểm tra Bowie - Dick. Kiểm tra độ xâm nhập hơi nước với các gói thử nghiệm, đóng gói

	
	+ Chương trình kiểm tra chân không

	
	+ Chương trình làm nóng máy

	
	+ Có tính năng sấy khô tự động ở cuối chương trình

	10
	Giá đẩy đồ đồng bộ chính hãng

	
	Giá đẩy đồng bộ và phù hợp với máy

	
	Hệ thống khung, gầm, tấm kê được làm bằng thép không gỉ AISI304 hoặc tương đương

	11
	Xe đẩy đồ đồng bộ chính hãng

	
	Xe đẩy đồng bộ và phù hợp với máy

	
	Khung xe được chế tạo từ thép không gỉ

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)

	8
	Có kỹ sư chính hãng để đảm bảo năng lực, kinh nghiệm sửa chữa máy sau thời gian bảo hành, tránh ngưng vận hành máy, gián đoạn hoạt động phẫu thuật nội soi


2. Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các nước thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Máy chính: 01 cái.

	2
	Máy in nhiệt tích hợp trong máy: 01 cái.

	3
	Bộ Kit lắp đặt và bảo dưỡng: 01 bộ

	4
	Giá tiệt trùng: 02 cái.

	5
	Hóa chất chạy máy H2O2: 02 bộ.

	6
	Chỉ thị hóa học: 01 hộp

	7
	Chỉ thị sinh học: 01 hộp

	8
	Giấy in: 10 cuộn.

	9
	Máy đọc chỉ thị sinh học: 01 cái

	10
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Tính năng chung:

	
	Thiết bị sử dụng chất tiệt trùng H2O2 để tiệt trùng các dụng cụ y tế và các dụng cụ kém chịu nhiệt

	
	Loại ≥ 02 cửa trượt dọc

	Tính năng ưu việt
	Có công nghệ plasma trong buồng hấp để loại bỏ hoàn toàn tồn dư hóa chất

	
	Nhiệt độ buồng hấp ≤ 56 độ C

	
	Khung máy chính làm từ thép không gỉ hoặc hợp kim thép các-bon mạ kẽm.

	
	Buồng máy chính làm từ thép không gỉ hoặc hợp kim nhôm

	
	Màn hình hiển thị sử dụng ≥ 2 ngôn ngữ

	2
	Buồng tiệt trùng:

	
	Dung tích buồng tiệt trùng ≥ 145 lít

	
	Buồng dạng hình hộp chữ nhật hoặc vuông

	
	Buồng hấp được bọc cách nhiệt

	
	Có bộ lọc khí HEPA hoặc tương đương, lọc hiệu suất ≥ 99.9%

	
	Có bộ lọc để xử lý tồn dư H2O2

	3
	Chương trình tiệt trùng:

	
	Có ≥ 04 chu trình tiệt trùng được lập trình sẵn trong máy dùng để tiệt trùng bề mặt dụng cụ, tiệt trùng các dụng cụ nội soi ống cứng và ống mềm.

	
	Chu trình hấp có tối thiểu các giai đoạn bao gồm: giai đoạn điều kiện (hoặc kiểm tra hệ thống), giai đoạn bơm H2O2, giai đoạn plasma, giai đoạn sục khí

	
	Thời gian hấp theo chu trình cài đặt: ≤ 65 phút

	
	Số chu trình có thể cài đặt: ≥ 3 chu trình

	Tính năng ưu việt
	Có tính năng cô đặc nồng độ hóa chất tiệt khuẩn

	Tính năng ưu việt
	Máy đọc chỉ thị sinh học đồng bộ chính hãng

	4
	Tính năng an toàn:

	
	Cửa có khả năng ngăn cản việc đóng cửa khi có vật cản

	
	Có báo lỗi tối thiểu về nhiệt độ, áp suất

	
	Có công tắc ngắt khẩn cấp hoặc phần mềm để dừng chu trình tiệt trùng khi có sự cố.

	
	Có hệ thống giám sát áp suất hoặc cảm biến áp suất cửa

	
	Nhiệt độ buồng hấp được kiểm soát bằng cảm biến

	5
	Hệ thống điều khiển:

	
	Thiết bị được điều khiển bằng vi xử lý hoặc PLC hoặc tương đương

	
	Máy trang bị màn hình cảm ứng màu, kích thước ≥ 7 inch

	
	Phần mềm quản lý theo dõi liên tục các thông số của chu trình hấp tối thiểu có: áp suất, nhiệt độ, mức chân không

	
	Có bộ nhớ lưu trữ dữ liệu

	6
	Bơm chân không: có

	7
	Hóa chất tiệt trùng:

	
	Nồng độ H2O2: 60% (±5%)

	8
	Máy đọc chỉ thị sinh học

	
	Thời gian hiển thị kết quả ≤ 20 phút

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)

	8
	Có kỹ sư chính hãng để đảm bảo năng lực, kinh nghiệm sửa chữa máy sau thời gian bảo hành, tránh ngưng vận hành máy, gián đoạn hoạt động phẫu thuật nội soi


3. Máy rửa khử khuẩn dụng cụ phẫu thuật
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: G7 hoặc EU

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	1
	Máy chính

	
	Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 1 Bộ

	2
	Các phụ kiện đi kèm bao gồm.

	
	Xe đẩy giá rửa dụng cụ chính hãng: 2 Chiếc

	
	Giá rửa dụng cụ 5 tầng: 1 Chiếc

	
	Giá rửa dụng cụ nội soi: 1 Chiếc

	
	Giá rửa dụng cụ gây mê: 1 Chiếc

	
	Giỏ lưới đựng dụng cụ đồng bộ chính hãng: 30 cái

	
	Hệ thống bồn nước cho máy rửa kèm bơm tăng áp: 01 hệ thống

	
	Bộ phụ kiện vật tư tiêu hao dành cho thay thế định kỳ trong thời gian bảo hành, chính hãng: 01 bộ

	
	Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 1 Bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Yêu cầu chung

	
	Máy rửa khử khuẩn dụng cụ 2 cửa để rửa và khử khuẩn các sản phẩm trong y tế như: dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ nội soi hay MIS, dụng cụ gây mê, các hộp đựng, giày phòng mổ, rửa dụng cụ phẫu thuật

	2
	Tính năng kỹ thuật

	2.1
	Máy chính

	
	Khung thân máy hoặc vỏ máy được chế tạo bằng thép không gỉ 304 hoặc tương đương

	
	Hệ thống sấy phân phối nhiệt qua hệ thống tay quay của giá rửa

	
	Kích thước bề rộng của thiết bị ≤ 1200 mm

	
	Chiều sâu ≤ 1000 mm

	2.2
	Buồng rửa

	
	Dung tích sử dụng được của buồng rửa: ≥340L

	
	Vật liệu buồng rửa bằng thép không gỉ 316L hoặc cao hơn

	
	Hệ thống phân phối nước bên trong buồng rửa tối thiểu bao gồm:

	
	+ Có ≥ 02 cánh tay quay

	
	+ Có cổng kết nối nước cho giá rửa dụng cụ

	
	Bên trong buồng rửa có các dẫn hướng cho giá rửa dụng cụ

	
	Có chức năng xả hết nước trong buồng rửa trước khi bắt đầu chu trình hoặc sau pha rửa và tráng

	2.3
	Cửa buồng

	
	Cửa mở tự động, theo chiều dọc, hướng mở cửa xuống phía dưới

	
	Cửa buồng là kính cường lực ≥ 2 lớp cách nhiệt, cách âm, có khóa liên động

	
	Có gioăng cửa

	
	Điều khiển bằng động cơ điện hoặc tương đương

	2.4
	Hệ thống sấy

	
	Hệ thống sấy không khí qua màng lọc HEPA H14 hoặc tương đương

	2.5
	Hệ thống bơm

	
	Hệ thống bơm định lượng hóa chất được thiết kế bên trong máy

	
	Có ≥ 02 bơm định lượng

	2.6
	Hệ thống điều khiển

	
	Màn hình điều khiển dạng cảm ứng, kích thước ≥ 7 inch ở cửa cấp đồ vào và lấy đồ ra

	
	Có khả năng kiểm soát toàn bộ các chu trình

	
	Trang bị bộ điều khiển PLC hoặc vi xử lý, các thông số cài đặt được bảo vệ bằng mật khẩu

	
	Chương trình khử khuẩn được kiểm soát bằng giá trị A0, theo tiêu chuẩn EN ISO 15883 hoặc tương đương.

	
	Có cảm biến cảnh báo hóa chất thấp

	
	Có chức năng điều khiển các bộ truyền động như: (van, máy bơm và công tắc tơ) hoặc (hiệu chỉnh thời gian, rửa, tráng, sấy khô , cài đặt hiệu chỉnh lượng hóa chất sử dụng) trong quá trình vận hành

	
	Có chế độ Standby hoặc chế độ chờ

	
	Có thể thiết lập chương trình theo nhu cầu

	
	Cửa lấy đồ ra chỉ có thể mở được khi chương trình đã được thực hiện hoàn tất và thành công

	
	Được trang bị nút dừng khẩn cấp trên máy hoặc Máy có chức năng dừng chương trình đang chạy trên màn hình điều khiển

	Tính năng ưu việt
	Khi có báo động, máy sẽ hiển thị hình ảnh và âm thanh

	
	Có tích hợp máy in nhiệt ở cửa lấy đồ ra

	2.7
	Các chương trình rửa

	
	Chu trình hoàn toàn tự động. Các tham số được đặt theo yêu cầu người sử dụng và theo các loại thiết bị, dụng cụ.

	
	Mỗi chu trình rửa bao gồm ≥5 giai đoạn, tối thiểu gồm:

	
	+ Rửa sơ

	
	+ Rửa sạch

	
	+ Tráng sạch

	
	+ Khử khuẩn

	
	+ Sấy khô

	
	Có ≥ 08 chương trình được cài đặt sẵn:

	
	+ Bơm tuần hoàn: ≥ 750 lít/phút, công suất ≥ 2 kW

	
	+ Công suất tối đa mỗi chu trình: ≥ 18 khay

	
	+ Lượng nước tiêu thụ ≤ 40 lít/pha

	2.8
	Xe đẩy giá rửa dụng cụ

	
	Được chế tạo bằng thép không gỉ 304 hoặc tương đương

	
	Có khóa khi ghép và tách xe đẩy

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)

	8
	Có kỹ sư chính hãng để đảm bảo năng lực, kinh nghiệm sửa chữa máy sau thời gian bảo hành, tránh ngưng vận hành máy, gián đoạn hoạt động phẫu thuật nội soi


4. Máy rửa sóng siêu âm
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%.

	2
	Nhà sản xuất đối với thiết bị chính phải có chứng nhận chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001

	3
	Điện áp sử dụng: Phù hợp với điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C

	
	+ Độ ẩm tối đa : ≥ 70%

	5
	Xuất xứ: G7 hoặc EU

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy chính: 01 máy.

	
	Rổ dây/Khay đựng dụng cụ bằng thép không rỉ (basket): 01 cái.

	
	Nắp đậy bằng thép không rỉ: 01 cái.

	
	Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ.

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Dung tích buồng rửa: khoảng ≥ 60 lít.

	
	Bồn rửa được làm bằng thép không gỉ 304 hoặc tương đương

	
	Vỏ ngoài của thiết bị làm bằng thép không gỉ 304 hoặc tương đương

	
	Công suất điện tiêu thụ gia nhiệt: ≤ 3000W

	
	Bộ phát siêu âm tần số cao tích hợp sẵn ≥ 37kHz

	
	Rửa sạch dụng cụ bằng sóng siêu âm.

	
	Bảng điều khiển hiển thị được nhiệt độ, thời gian bằng đèn LED hoặc tương đương

	
	Máy có thể hiển thị được nhiệt độ và thời gian trên Bảng điều khiển

	
	Điều khiển hoạt động bằng hệ thống vi xử lý, cài đặt được chương trình, thời gian, nhiệt độ rửa, khử khí.

	
	Có chế độ an toàn tự động tắt sau 8 giờ hoặc có chế độ tiết kiệm điện năng

	
	Thời gian rửa có thể đặt từ ≤1 đến ≥ 90 phút.

	
	Nhiệt độ bồn rửa có thể đặt lên đến ≥ 60 độ C.

	
	Kiểm soát thời gian và nhiệt độ điện tử, nhiệt độ từ ≤ 30 - ≥ 70 ° C

	
	Lưu được ≥ 4 chương trình rửa

	
	Máy có ≥5 chế độ hoạt động cơ bản :

	
	+ Chế độ làm sạch nhẹ

	
	+ Chế độ làm sạch đồng đều

	
	+ Chế độ xung mạnh

	
	+ Chế độ kết hợp làm sạch đồng đều và xung mạnh hoặc kết hợp rửa khử khí và siêu âm

	
	+ Chế độ khử khí

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)


5. Tủ sấy
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc tương đương

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ (máy chính): G7 hoặc EU

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Tủ sấy kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	
	Máy chính: 01 cái

	
	Giá để dụng cụ, hộp hấp chính hãng: 01 bộ

	
	Giá treo dây thở chính hãng: 01 bộ

	
	Rổ đựng dụng cụ đồng bộ chính hãng: ≥ 20 cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Máy chính:

	
	- Vật liệu: thép không gỉ , đạt tiêu chuẩn AISI (American Iron and Steel Institute)

	
	- Kích thước máy chính:
Chiều rộng ≤ 1000 mm
Chiều sâu ≤ 1000 mm 
Chiều cao ≤ 2200 mm

	
	- Dung tích buồng sấy ≥ 290 lít

	
	- Cửa buồng sấy dạng kính, cách âm, cách nhiệt

	
	- Buồng sấy dạng đứng, tích hợp quạt thổi khí nóng phía trên của buồng sấy

	
	- Độ ồn hoạt động ≤ 65 dB

	
	- Lưu lượng khí thổi trong buồng sấy: ≥ 200 m³/giờ

	
	- Nhiệt độ sấy khô (cài đặt) trong khoảng từ ≤ 70 độ C đến ≥ 90 độ C

	
	- Có các mức như:
+) Mức 70°c: Cho các ống thở, ống nội soi và vật liệu nhựa nhạy cảm với nhiệt
+) Mức 90°c : Cho các dụng cụ và thiết bị y tế khác

	
	- Cho phép sấy khô tối đa ≥ 18 rổ đựng dụng cụ hoặc ≥ 36 dây thở đồng thời trong một chu trình hoặc ≥ 09 khay DIN dụng cụ

	
	Giá để dụng cụ:

	
	- Vật liệu: thép không gỉ hoặc tốt hơn

	
	- Cho phép lắp đặt và tháo rời dễ dàng các giá đỡ trong buồng sấy, tùy thuộc vào dụng cụ sấy khô

	
	Giá treo dây thở:

	
	- Vật liệu: thép không gỉ hoặc tốt hơn

	
	- Được thiết kế với các ống thổi khí trực tiếp vào dây thở

	
	- Giá treo dây thở có tối thiểu ≥ 06 vị trí treo dây thở/ống mê

	
	- Được thiết kế với các ống thổi khí trực tiếp vào dây thở

	
	- Có thể sấy các dây thở có chiều dài lên tới 1500mm

	
	Rổ lưới đựng dụng cụ: bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn

	
	Kích thước của rổ đựng dụng cụ:

	
	- Chiều rộng: ≥ 250 mm

	
	- Chiều dài: ≥ 480 mm

	
	- Chiều cao: ≥ 50 mm

	
	Hệ thống điều khiển:

	
	- Điều khiển và hiển thị thông số chu trình sấy khô bằng màn hình tích hợp trên máy chính

	
	- Có màn hình hiển thị nhiệt độ, thời gian sấy còn lại

	
	- Máy sử dụng màn hình cảm ứng hoặc phím chức năng để cài đặt chu trình vận hành, nhiệt độ, thời gian và bắt đầu chu trình vận hành.

	
	- Thời gian sấy khô cho phép cài đặt thông số trong khoảng ≤ 5 phút đến ≥ 90 phút

	
	- Chức năng cảnh báo bằng ánh sáng, có đèn LED khi máy hoạt động

	
	- Có bảo vệ quá nhiệt

	
	Bộ lọc khí:

	
	- Bộ lọc tĩnh điện làm sạch không khí đi vào, khả năng lọc hạt 0.01 - 5 µm với hiệu suất 94-100%

	
	- Có bộ phận làm sạch khí vào buồng sấy.

	
	- Luồng không khí được dẫn từ ngăn trên qua các khe giá treo và xuống đáy tủ. Sau đó không khí được đưa trở lại qua trục không khí trở lại khoang trên. (Không khí đối lưu trong buồng sấy)

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.

	7
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có)



 



